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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
     TỈNH KIÊN GIANG 
  

Bản án số: 61/2022/HS-ST 

Ngày: 21/02/2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 

 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Chí Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Chung Kim Sang. 

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân. 

- Thư kY phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Ưng – Thư kY Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Minh Ngoan – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 02 năm 2022. Tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lY số: 01/2022/TLST-HS 

ngày 06/01/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2022/HSST-QĐ                                 

ngày 28 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:  

Họ và tên: LY Như Y (Tèo), sinh ngày 20/4/1990 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang; Nơi đăng kY hộ khẩu thường trú: Số 889/10/11 đường Nguyễn Trung 

Trực,  phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: Nhà không số 

hẻm 127 đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang; Trình độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông LY Như Nguyên và bà Nguyễn Thị Huệ; có 

vợ Phạm Ngọc Trân (đã ly hôn); có 02 người con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 

2013. 

* Tiền sự:  

- Ngày 01/9/2021, bị Công an thành phố Rạch Giá ra Quyết định số 124/QĐ-

XPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn 

đồng) về hành vi trộm cắp tài sản (chưa xóa tiền sự, do chưa nộp phạt). 
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- Ngày 04/10/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá ra Quyết định số 

40/2021/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp xử lY hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 18 tháng (đang chấp hành tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng 

thuộc Sở lao động và Thương binh xã hội tỉnh Kiên Giang và được Cơ sở ra quyết 

định tạm thời đưa người ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 60 ngày, kể 

từ ngày 03/12/2021 để bàn giao LY Như Y cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Rạch Giá để tạm giam). 

* Tiền án: Không. 

* Nhân thân: 

- Ngày 10/8/2016, bị Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng xử phạt 06 tháng 

tù, về tội Trộm cắp tài sản, đến ngày 30/11/2016 chấp hành xong hình phạt, đã xóa án 

tích. 

- Ngày 24/01/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 01 năm 06 

tháng tù, về tội Trộm cắp tài sản, đến ngày 31/01/2019 chấp hành xong hình phạt, đã 

xóa án tích. 

- Ngày 05/8/2021 và 06/8/2021, có hành vi Trộm cắp tài sản, ngày 03/12/2021 bị 

bắt tạm giam theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 74 ngày 26/11/2021 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an thành phố Rạch Giá. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Bị hại: Ông Đỗ Minh N, sinh năm 1991 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 316 đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: LY Thiên P (Có đơn xin xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Hẻm 127 đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện hợp pháp: LY Như Y, sinh ngày 20/4/1990. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

LY Như Y là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, đã có 02 tiền án 

về tội “Trộm cắp tài sản” (đã xóa án tích) và 02 tiền sự (chưa xóa tiền sự). Do muốn 

có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân không bằng sức lao động từ nguồn thu nhập 

chính đáng nên đã nảy sinh Y định trộm cắp tài sản bán lấy tiền, Y rủ con ruột mình là 
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LY Thiên P cùng thực hiện hành vi trộm cắp tại căn nhà đang xây dựng chưa có số 

nhà ở hẻm 127, đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch.  

Vào khoảng 03 giờ ngày 05/8/2021, LY Như Y kêu con trai của mình tên LY 

Thiên P, sinh ngày 23/12/2013 cùng đi từ nhà của Y ở nhà không số ở hẻm 127, 

đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch Giá đến căn nhà đang xây 

dựng cũng chưa có số ở hẻm 127, đường Trương Định, phường An Bình, thành phố 

Rạch Giá của ông Đỗ Minh N, sinh năm 1991; nơi cư trú: 316, đường Võ Trường 

Toản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá (đang ngưng xây dựng do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 

phủ), căn nhà đã xây dựng xong phần thô, không có cửa và không có làm hàng rào 

bảo vệ, ở phía trong nhà có để các vật liệu xây dựng, thiết bị nội, ngoại thất và một số 

tài sản khác để thi công công trình không có người quản lY, trông coi nên Y kêu P 

phụ giúp đỡ cho Y vác bao bột trét và P cầm một số tấm gạch. Lần này Y và P đã lén 

lút lấy trộm được 02 (hai) bao bột trét tường cao cấp ngoại thất, nhãn hiệu KOVA, 

trọng lượng 40kg/bao; 07 (bảy) viên gạch màu đen chấm trắng (gạch bông), có kích 

thước 50 x 50 x 0,9cm, nhãn hiệu TOCERA và 19 (mười chín) viên gạch màu trắng, 

có kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn hiệu RIO TILES. Đến khoảng 03 giờ sáng ngày 

06/8/2021, Y một mình đi từ nhà của mình ở hẻm 127, đường Trương Định, phường 

An Bình đi đến căn nhà ông Đỗ Minh N tiếp tục lấy trộm 01 (một) bao bột trét tường 

cao cấp ngoại thất, nhãn hiệu KOVA, trọng lượng 40kg; 02 (hai) viên gạch màu xám 

có vân trắng, có kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn hiệu RIO TILES; 07 (bảy) viên 

gạch màu xám có hoa văn sọc, có kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn hiệu RIO TILES 

và 17 (mười bảy) viên gạch đá, màu đen, có kích thước 30 x 80 x 01cm, nhãn hiệu 

TASA rồi đem về nhà không số ở hẻm 127, đường Trương Định (nhà của Y) cất giấu 

rồi Y quay lại định tiếp tục lấy trộm 01 bồn cầu vệ sinh nhãn hiệu Viglacera V38, 

màu trắng, chưa lắp ráp đang để trong khu nhà bếp, do bồn cầu nặng khi vừa nâng lên 

được khỏi nền gạch thì bị trượt tay rơi xuống làm bể phần đế phía trước của bồn cầu 

dẫn đến Y bị thương ở tay (đứt ngón út ở bàn tay trái) gây chảy nhiều máu nên Y bỏ 

đi về nhà mình, không lấy bồn cầu trên. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Y đã đem 03 

bao bột trét vào trong nhà và gạch thì Y đem chôn ở mãnh đất cạnh nhà của Y để cất 

giấu, tránh bị phát hiện.  

Ngày 26/11/2021, LY Như Y bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Rạch Giá khởi tố, đến ngày 03/12/2021 bị bắt tạm giam để điều tra. 
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* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:  

- Thu giữ lúc bắt quả tang LY Như Y: 

- 19 (mười chín) viên gạch màu trắng, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn hiệu 

RIO TILES, chưa qua sử dụng. 

- 07 (bảy) viên gạch màu đen chấm trắng (gạch bông), kích thước 50 x 50 x 

0,9cm, nhãn hiệu TOCERA, chưa qua sử dụng. 

- 17 (mười bảy) viên gạch đá, màu đen, kích thước 30 x 80 x 01cm, nhãn hiệu 

TASA, chưa qua sử dụng. 

- 07 (bảy) viên gạch màu xám có hoa văn sọc, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn 

hiệu RIO TILES, chưa qua sử dụng. 

- 02 (hai) viên gạch màu xám có vân trắng, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn 

hiệu RIO TILES, chưa qua sử dụng. 

- 03 (ba) bao bột trét cao cấp ngoại thất, nhãn hiệu KOVA, trọng lượng 

40kg/bao, chưa qua sử dụng. 

- 01 (một) bồn cầu vệ sinh, nhãn hiệu Viglacera V38, màu trắng, chưa qua sử 

dụng. 

Tất cả các tài sản nêu trên đã trao trả lại cho bị hại Đỗ Minh N quản lY, sử dụng. 

* Tại bản kết luận định giá tài sản số: 151/KL-HĐĐGTS ngày 15/11/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Rạch Giá kết 

luận:  

 - 19 (mười chín) viên gạch màu trắng, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn hiệu 

RIO TILES, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 05/8/2021 có giá 

trị 558.000 đồng (năm trăm năm mươi tám nghìn đồng). 

- 07 (bảy) viên gạch màu đen chấm trắng (gạch bông), kích thước 50 x 50 x 

0,9cm, nhãn hiệu TOCERA, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 

05/8/2021 có giá trị 286.000 đồng (hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng). 

- 17 (mười bảy) viên gạch đá, màu đen, kích thước 30 x 80 x 01cm, nhãn hiệu 

TASA, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 06/8/2021 có giá trị là 

693.000 đồng (sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng). 

- 07 (bảy) viên gạch màu xám có hoa văn sọc, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn 

hiệu RIO TILES, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 06/8/2021 

có giá trị là 191.000 đồng (một trăm chín mươi một nghìn đồng). 
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- 02 (hai) viên gạch màu xám có vân trắng, kích thước 30 x 60 x 0,9cm, nhãn 

hiệu RIO TILES, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 06/8/2021 

có giá trị là 54.000 đồng (năm mươi bốn nghìn đồng). 

- 03 (ba) bao bột trét cao cấp ngoại thất, nhãn hiệu KOVA, trọng lượng 

40kg/bao, chưa qua sử dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 05/8/2021 và ngày 

06/8/2021 có giá trị là 1.020.000 đồng (một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). 

- 01 (một) bồn cầu vệ sinh, nhãn hiệu Viglacera V38, màu trắng, chưa qua sử 

dụng, tại thời điểm bị chiếm đoạt vào ngày 06/8/2021 có giá trị là 2.060.000 đồng (hai 

triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).  

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo LY Như Y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã 

nêu và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm ăn lương thiện.  

- Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử 

(HĐXX) tuyên bố bị cáo LY Như Y phạm tội “trộm cắp tài sản” 

Về hình phạt:  

- Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm o 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự để tuyên phạt bị cáo LY Như Y từ  18 

tháng đến 24 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Rạch Giá Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người 

bị hại không có Y kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét thấy lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với nội dung cáo 

trạng, lời khai tại cơ quan Điều tra, lời trình bày của người bị hại những tang vật thu 

được. Từ đó khẳng định: LY Như Y là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề 

nghiệp có nhân thân xấu và 02 tiền sự chưa được xóa. Do muốn có tiền mua ma túy 

và tiêu xài cá nhân nên Y đã rủ con ruột mình là LY Thiên P, sinh ngày 23/12/2013 

cùng đi trộm cắp tài sản của ông Đỗ Minh N tại căn nhà đang xây dựng chưa có số 
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nhà ở hẻm 127, đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, vào lúc 

khoảng 03 giờ ngày 05/8/2021 gồm 02 (hai) bao bột trét tường có trọng lượng 

40kg/bao, 07 (bảy) viên gạch màu đen, có kích thước 50 x 50 x 0,9cm và 19 (mười 

chín) viên gạch màu trắng có kích thước 30 x 60 x 0,9cm, qua định giá tài sản bị Y 

chiếm đoạt có giá trị là 1.524.000 đồng (một triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn 

đồng). Đến khoảng 03 giờ sáng ngày 06/8/2021, Y một mình tiếp tục đi đến căn nhà 

ông Đỗ Minh N lấy trộm 01 (một) bao bột trét tường có trọng lượng 40kg, 09 (chín) 

viên gạch màu xám có kích thước 30 x 60 x 0,9cm, 17 (mười bảy) viên gạch màu đen, 

có kích thước 30 x 80 x 01cm và 01 bồn cầu vệ sinh màu trắng, trong quá trình dịch 

chuyển lấy trộm bị thương ở tay (đứt ngón út ở bàn tay trái) nên Y không lấy được, 

qua định giá tài sản bị Y chiếm đoạt có giá trị là 3.338.000 đồng (ba triệu ba trăm ba 

mươi tám nghìn đồng). Tổng giá trị tài sản qua 02 lần Y trộm cắp được định giá có 

giá trị là 4.862.000 đồng (bốn triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).  

Từ những căn cứ trên có đủ cơ sở kết luận bị cáo LY Như Y phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự như truy tố của Viện kiểm sát là 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo thực 

hiện tội phạm có Y thức và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã lợi dụng 

lúc chủ sở hữu mất cảnh giác để lén lút lấy trộm tài sản nhằm thỏa mãn lòng tham và 

nhu cầu tiêu xài cá nhân mà không muốn bỏ công sức lao động để làm ra. Hành vi 

phạm tội của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản của người khác. Do đó cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án tương xứng với 

tính chất và mức độ của bị cáo gây ra nhằm giáo dục cải tạo bị cáo, có Y thức tuân thủ 

pháp luật, biết tôn trọng và bảo vệ tài sản của người khác, đồng thời giáo dục bị cáo 

trở thành người dân lương thiện, có ích cho xã hội cũng nhằm để răn đe phòng ngừa 

giáo dục chung là cần thiết. 

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa hôm nay các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình. Do đó cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt được qui định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các 

bị cáo khi lượng hình.  

[5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo LY Như Y có hành vi xúi dục người dưới 18 

tuổi phạm tội nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 
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[6]  Về xử lY vật chứng: Tất cả các tài sản thu giữ nêu trên đã trao trả lại cho bị 

hại Đỗ Minh N quản lY, sử dụng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 [7]  Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đỗ Minh N đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

   [8] Về án phí: Buộc bị cáo LY Như Y phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) là phù hợp với Điều 98, 99 Bộ luật Tố tụng hình sự 

và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 - Căn cứ: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 Bộ luật hình sự.  

- Tuyên bố: bị cáo LY Như Y phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

- Xử phạt: Bị cáo LY Như Y 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị tam giam là ngày 03/12/2021. 

- Về án phí: Áp dụng Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo LY Như Y phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm 

ngàn đồng). 

 Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án là ngày 21/02/2022. Riêng bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.                                                                                                                          

                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận :                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- Tòa án tỉnh; 

- Bị cáo; ĐS; 

- VKS thành phố Rạch Giá 
- Công an thành phố Rạch Giá 

- Nhà tạm giữ; 

- Chi cục Thi hành án; 
- Lưu. 

                                                                                                  BÙI CHÍ LINH 
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